 Tên HS: .......................  ¤n tËp to¸n líp 1A - N¨m häc 2012 - 2013    
Bài 1:
a)  Đặt tính rồi tính
	24+42
	79-35
	90 +7
	88 - 8
	98 - 8

	73+12
	65-33
	58+30
	15 +34
	65 +34


b)     5 + 5 - 3 = ............                  10 - 9 = ...........                8 + 1 = .............
        4 + 6 + 22= ...........                 15 - 4 = ...........               69 - 8 =..............
        9 - 3 + 10 = ...........                39 - 5 = ............               56 - 46  = ...........                                         
Bài 2
a)Viết các số  45 ;  37  ;  54  ;   28 (1đ ):

+Theo thứ tự từ bé đến lớn:……………...+Theo thứ tự từ lớn  đến bé:…...........………
b)Viết các số  30 ;  82  ;  75  ;   71 (1đ ):

+Theo thứ tự từ bé đến lớn:……………... +Theo thứ tự từ lớn  đến bé:..........…………
Bài 3Điền dấu >, =  ,< thích hợp 
	45
	+
	3
	.....
	54
	+
	3
	;
	56
	-
	5
	......
	41
	+
	5


	57
	-
	5
	......
	45
	+
	5
	;
	69
	-
	7
	.....
	98
	-
	6


Bài 4: Viết theo mẫu :(2đ)
	48
	gồm
	…..
	Chục
	và
	…..
	Đơn vị;
	Ta viết :
	48
	=
	40
	+
	8

	87
	gồm
	…..
	Chục
	và
	…..
	Đơn vị;
	Ta viết :
	87
	=
	….
	+
	…

	40
	gồm
	…..
	Chục
	và
	…..
	Đơn vị;
	Ta viết :
	40
	=
	….
	+
	…

	70
	gồm
	…..
	Chục
	và
	…..
	Đơn vị;
	Ta viết :
	70
	=
	….
	+
	…

	50
	gồm
	…..
	Chục
	và
	…..
	Đơn vị;
	Ta viết :
	50
	=
	….
	+
	…


Bài 5:Khoanh vào số lớn nhất :   45    ;   87    ;     69     ;    82
         Khoanh  vào số bé nhất:   45    ;   87    ;     69     ;    82

Bài 6: 

Bài 7: Số ?
	25
	26
	
	28
	


	95
	
	97
	98
	


	42
	41
	
	
	


	83
	
	81
	
	


Bài 8:Khoanh vào số lớn nhất :   45    ;   87    ;     69     ;    82
         Khoanh  vào số bé nhất:   45    ;   87    ;     69     ;    82

Bài 9:Số ?
	Số liền trước
	Số đã biết
	
	Số đã biết
	Số liền sau

	
	41
	
	89
	

	
	28
	
	10
	

	
	100
	
	54
	

	
	60
	
	78
	

	
	1
	
	31
	


Bài 10:Giải toán :
a)Thư  có 25 que tính .Thảo 10 que tính .Hỏi Thư còn lại bao nhiêu que tính ?

b) Hà hái được 44 hoa hồng, Lan hái được 32 hoa hồng.Hỏi hai bạn hái được bao nhiêu hoa hồng ?

Bài 11:  Mẹ đi công tác 19 ngày. Mẹ đã ở đó 1 tuần lễ. Hỏi mẹ còn phải ở đó mấy ngày nữa? 
Bài 12: Gà mẹ ấp 28 quả trứng. Đã nở 1 chục quả trứng. Hỏi còn lại mấy quả trứng chưa nở?
Bài 13: Sân trường có 38 cây các loại. Trong đó có 28 cây cảnh trồng trong chậu, còn lại là các cây trồng ở sân. Hỏi có bao nhiêu cây trồng trên sân trường? 
Bài 14*: Tìm số có hai chữ số biết: Chữ số hàng chục là số đứng liền sau số 5, chữ số hàng đơn vị là số đứng liền trước số 1?
Bài 15*: Tìm số có hai chữ số biết: Chữ số hàng chục là số lớn nhất có một chữ số, chữ số hàng đơn vị kém chữ số hàng chục là 4?
Bài 16*: Cho các chữ số: 5, 3, 4, 1, 2.  Hãy viết các số có hai chữ số khác nhau?



a)hình bên có:





+…………..Hình Tam Giác





+…………..Đoạn thẳng








